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                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2020-2021
	TT
	Họ và tên
	GV chủ nhiệm
	GV giảng dạy bộ môn
	Công tác kiêm nhiệm
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hải
	1A
	
	Tổ phó khối 1,2,3
	

	2
	Nguyễn Thị Ph Hiền
	1B
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Vấn
	1C
	
	
	

	4
	Đặng Thị Thúy Hằng
	1D
	
	
	

	5
	Phan Thị Hương
	1E
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Nga
	1G
	
	
	

	7
	Phan Thị Phượng
	2A
	
	
	

	8
	Đường Thị Hằng
	2B
	
	
	

	9
	Phan Thị Ngọc
	2C
	
	Tổ trưởng K1-2-3
	

	10
	Nguyễn Thị Hương
	2D
	
	
	

	11
	Luyện Thị Hải Vân
	2E
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thủy
	2G
	
	
	

	13
	    Đặng Thị Hằng
	3A
	
	
	

	14
	Lê Thị Thường
	3B
	
	
	

	15
	Hoàng Thị Nga
	3C
	
	
	

	16
	Phan Thị Thu
	3D
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hòa
	3E
	
	
	

	18
	Chu Thị Cúc
	3G
	
	
	

	19
	Võ Văn Trường
	4A
	
	
	

	20
	Dương Thị Thúy
	4B
	
	
	

	21
	Võ Thị Hiền
	4C
	
	Tổ trưởng K 4-5
	

	22
	Hà Thị Nguyệt
	4D
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Hạnh
	4E
	
	
	

	24
	Đặng Thị Hà
	5A
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Hòa
	5B
	
	
	

	26
	Phan Thị Thanh Hà
	5C
	
	Tổ phó K 4-5
	

	27
	Phan Thị Bích Thảo
	5D
	
	
	

	28
	Hoàng Thị Sự
	5E
	
	
	

	29
	Phan Văn Tao
	
	Dạy Anh Văn K5
	
	

	30
	Phan Tất Thắng
	
	Dạy Khoa học K 4-5
	
	

	31
	Nguyễn Vũ Bảo
	
	Dạy GDTC; Thể dục K1-2
	
	

	32
	Nguyễn Thị Long
	Hiệu trưởng
	Dạy ĐĐ: 1A,1B
	
	

	33
	Phạm Thị Hân
	
	Dạy MT, HN-K1,MT: 4-5; 
	
	

	34
	Lê Thị Minh Huệ
	
	Dạy TNXH
K1-k3
	
	

	35
	Vương Văn Thể
	P. Hiệu trưởng
	Dạy ĐĐ: 1C,1D,1E,1G
	
	

	36
	Chu Thị Liên
	
	Văn thư
	Y tế học đường
	

	37
	Phan Thị Mai
	
	Thư viện - TB
	Thư viện- thiết bị
	

	38
	Phạm Thị Hà
	
	Kế toán
	
	

	39
	Phan Thị Vinh
	
	Văn thư
	
	

	40
	Nguyễn Thị Lê Na
	
	TPT Đội
	
	

	41
	Lương Thị Nghệ
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